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HIEÄU QUAÛ ÑIEÀU TRÒ CHAÄM ÑOÄNG DUÏC BAÈNG 
PROSTAGLANDIN F2α TREÂN ÑAØN CHOÙ BAÉC HAØ VAØ H'MOÂNG COÄC

Sử Thanh Long1, Nguyền Thị Thu Hiền2, Võ Duy Thành2

TÓM TẮT
Chậm	động	dục	là	một	rối	loạn	sinh	sản	phổ	biến,	gây	ảnh	hưởng	trực	tiếp	đến	đàn	chó	nuôi	với	mục	đích	sinh	

sản.	Nghiên	cứu	này	được	thực	hiện	tại	trại	chó	sinh	sản	huyện	Ba	Vì,	Hà	Nội	trong	thời	gian	từ	tháng	8	đến	tháng	
12	năm	2017	với	mục	đích	đánh	giá	về	hiệu	quả	điều	trị	bệnh	chậm	động	dục	bằng	cách	tiêm	Prostaglandin	F2α	
cho	đàn	chó	Bắc	Hà	và	H’mông	cộc,	đồng	thời	theo	dõi	biểu	hiện	động	dục	của	chó	sau	khi	tiêm.	Trong	tổng	số	67	
trường	hợp	được	theo	dõi	thì	có	28	trường	hợp	(41,79%)	mắc	bệnh	chậm	động	dục	và	trong	21	trường	hợp	được	
điều	trị	thì	có	14	trường	hợp	động	dục	trở	lại	(66,67%).	Các	biểu	hiện	lâm	sàng	ở	chó	sau	khi	tiêm	Prostaglandin	
F2α	được	ghi	nhận	như	sau:	thở	nhanh,	bồn	chồn,	chảy	dãi,	nôn	và	đi	vệ	sinh	không	kiểm	soát.

Từ khoá: chó	cái,	chậm	động	dục,	Prostaglandin	F2α,	biểu	hiện	sau	tiêm.

The efficiency of Prostaglandin F2α in treatment of delayed oestrus 
in Bac Ha and H’mong coc bitches
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SUMMARY
Delayed oestrus is a common reproductive disorder causing direct influence to the reproduction of 

bitches. The study was conducted at a breeding dog farm in Ba Vi district, Ha Noi from August to December 
2017 with the aim to determine the efficiency of Prostaglandin F2α injection in treating the reproductive 
disorder in Bac Ha and H’mong coc bitches. All the side effects after injection of the hormone were 
monitored and recorded. In a total of 67 cases, there were 28 cases (41.79%) diagnosed to be suffered 
with delayed oestrus. Of which, 21 cases were treated with prostaglandin F2α. Consequently, there were 
14 heat cases (66.67%) detected. The clinical signs of bitches after injection of hormone were observed, 
including hyperpnoea, restlessness, salivation, vomiting, uncontrol urination and defecation.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt	Nam	vốn	nổi	tiếng	với	“Tứ	đại	danh	khuyển”	

với	 các	 giống	 chó	 như	Bắc	Hà,	H’mông	 cộc,	 Phú	
Quốc	và	Dingo	Đông	Dương	bởi	các	đặc	 tính	như	
thông	 minh,	 dễ	 huấn	 luyện,	 khỏe	 mạnh	 và	 trung	
thành.	Với	 mục	 đích	 bảo	 tổn	 và	 phát	 triển	 những	
giống	 chó	 quý	 hiếm	 của	Việt	 Nam,	 đồng	 thời	 tạo	
dựng	sân	chơi	chuyên	nghiệp	cho	những	người	nuôi	
chó	thì	nhiều	hiệp	hội	nuôi	chó	giống	đã	ra	đời.	Tuy	
nhiên,	việc	người	chăn	nuôi	còn	thiếu	kiến	thức	căn	
bản	về	chu	kỳ	sinh	sản	cộng	với	việc	chạy	theo	lợi	
nhuận,	ít	quan	tâm	tới	chế	độ	chăm	sóc,	dinh	dưỡng	
khiến	 cho	 bệnh	 sinh	 sản	 như	 viêm	 tử	 cung,	 chậm	
động	dục	trên	chó	ngày	càng	phổ	biến	(Nguyễn	Thị	
Hoa	và	cs.,	2017).

Đối	với	những	chủ	nuôi	chó	nhằm	mục	đích	sinh

sản,	do	đặc	tính	sinh	lý	của	chó	là	động	dục	theo	năm	
và	 thường	 không	 theo	mùa,	 khoảng	 cách	 giữa	 các	
lần	động	dục	có	 thể	kéo	dài	 từ	5-12	 tháng,	 thường	
là	 từ	6-7	 tháng	(Concannon,	2010).	Nếu	 trong	 thời	
kỳ	 động	 dục,	 chó	 cái	 không	 được	 giao	 phối	 hoặc	
không	 có	 chửa	 sau	 khi	 phối	 thì	 chủ	 nuôi	 phải	 đợi	
nhiều	tháng	sau	chó	cái	mới	có	thể	động	dục	trở	lại,	
làm	giảm	đáng	kể	hiệu	quả	kinh	tế.	Trên	thế	giới,	các	
phương	pháp	điều	trị	chậm	động	dục	ở	chó	đã	được	
nghiên	cứu	và	ứng	dụng	thực	 tiễn	cho	kết	quả	khả	
quan.	Theo	Nelson	et	al.	(1982),	14/17	chó	được	điều	
trị	 chậm	 động	 dục	 thành	 công	 bằng	 Prostaglandin	
F2α	(PGF2α),	hay	theo	Gábor	et	al.	(1999)	thì	15/17	
chó	cũng	được	điều	 trị	chậm	động	dục	 thành	công	
bằng	phương	pháp	 trên.	Tại	nước	 ta,	phương	pháp		
PGF2α	đã	bước	đầu	được	ứng	dụng	và	mang	lại	hiệu	
quả	cao	với	các	nghiên	cứu	của	Sử	Thanh	Long	và	
cs.	(2017)	trên	tất	cả	các	giống	chó	trên	địa	bàn	Hà	
Nội	với	các	kết	quả	khả	quan	lần	lượt	là	64,86%	và	
69,23%	chó	động	dục	trở	lại	sau	điều	trị.	Dựa	trên	


